	ĐỀSỐ6
	ĐỀÔNTẬPKIỂMTRACUỐIHỌCKÌI
Mônthi:VẬTLÍKHỐI11
Thờigianlàmbài:50phút khôngkểthờigianphát đề


Họ,tênthísinh:………………………………………………………………… Sốbáodanh:…………………………………………………………………….
PHẦNI: CÂUTRẮCNGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰACHỌN(3,0 điểm).Thísinh trả
lờitừcâu1đếncâu12. Mỗicâuhỏithísinhchỉchọnmộtphươngán.
Câu 1:Dấucủacác điệntíchq1, q2trênhìnhlà
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A. q10,q20.
B. 
q10,q20.
C. 
q10,q20.
D. 
q1q2 0.
Câu2:Phátbiểunàosauđây không đúng vớiđặcđiểmđườngsức điện?
A. Cácđườngsứccủacùngmộtđiệntrườngcóthểcắtnhau.
B. Cácđườngsứccủađiệntrườngtĩnhlàđườngkhôngkhépkín.
C. Hướngcủađườngsứcđiệntạimỗiđiểmlàhướngcủavectorcườngđộđiệntrườngtạiđiểm đó.
D. Cácđườngsứclà cácđườngcó hướng.
Câu3:Đồthịbiểudiễnsựphụthuộccủađiệntíchcủamộttụđiệnvàohiệuđiệnthếgiữahaibản của nó là
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	Hìnha
	Hìnhb
	Hìnhc
	Hìnhd


A. đồthịhìnhA.
B.đồthịhìnhB.
C.đồthịhìnhC.
D.đồthịhìnhD.
Câu4:Mộtelectrondichuyếnđượcmộtđoạnđường1cm(từtrạngtháinghỉ),dọctheomộtđường sức điện, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn. Công của lực điện có giá trị nào là

A.1,6.1016J.
B.1,6.1016J.
C.1,6.1018J.
D.1,6.1018J.
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Câu 5: Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác vuông tại A đặt trong điện trường đều có vectơcường độ điện trường song song với AB như hình vẽ.
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Cho gócα = 600, BC = 10 cm, U
=400V.Côngthựchiệnđểdịchchuyểnđiệntích 109CtừAđến B và từ B đến C và từ A đến C lần lượt làAAB, ABCvà AAC.Kết luận đúng là

A. AAB=0,4µJ.
B.ABC0,4µJ.

C.AAC= 0,2µJ.
D.ABC

AAB0,8J.
Câu6:Cườngđộdòngđiện cóđơnvịlà
A.niu-tơnN.
B.junJ.
C.oátW.
D.ampeA.
Câu7:Dòngđiện khôngđổikhông phảilàdòngđiệnchạy trong
A. mạchđiệnthắpsáng đèncủaxeđạpvớinguồnđiệnlà đinamô.
B.mạch điệnkíncủađèn pin.
C.mạchđiệnkínthắpsángđènvới nguồnđiệnlàacquy.
D.mạchđiệnkínthắpsángđènvớinguồnđiệnlàpinmặttrời.
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Câu8:Điệndẫnsuấtσ của kimloạivàđiện trởsuấtcủanócómối liênhệmô tảbởiđồ thị
A. B.
C.
D.
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Câu9:ChomạchđiệncósơđồnhưhìnhvẽbênBiếtE12V,R14,R2R310.
trởcủaampe kếA vàdây nối.Số chỉcủa ampekế là0,6A.
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Giátrịcủađiệntrởtrongr củanguồnđiệnlà
A. 1,2 Ω.
B.0,5 Ω.
C.1,0 Ω.
D.0,6 Ω.

Bỏquađiện
Câu10:Điệnnăngkhôngthểbiếnđổithành
A. cơnăng.
B.nhiệt năng.
C.hóa năng.
D.nănglượngnguyêntử.
Câu11:ĐặtvàohaiđầuđiệntrởRmộthiệuđiệnthếUthìdòngđiệnchạyquacócườngđộI. Công suất tỏa nhiệt ở điện trở này không thể tính bằng công thức
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PRI2.
B. 
PnUI.
C. 
PUI2.
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D. PnR.
Câu 12: Đối với dòng điện không đổi, mối quan hệ giữa điện lượng q và thời giantđược biểudiễn bằng đường nào trong các đường ở đồ thị bên?


A.đườngII.
B.đườngIII.
C.đườngI.
D.đườngIV.
PHẦNII.CÂUTRẮCNGHIỆMĐÚNGSAI(2,0điểm).Thísinhtrảlờitừcâu1đếncâu2.
Trongmỗiýa),b),c),d)ở mỗicâu,thísinhchọnđúng hoặcsai.
Câu 1: Cho2bản kim loại phẳng có độ dàil = 4 cmđặt nằm ngang song song với nhau, cách nhaud = 2 cm.Điện áp giữa2bản là910 V. Người ta bắn một electron bay theo phương hợp với phươngngang1góc600vàogiữa2bảnvớivậntốcbanđầu5.107m/stừbảnâmcủatấmkimloại.
	Phátbiểu
	Đ– S

	a.Điệntrườnggiữahaibảnkimloạilà4,55.104V/m.
	

	b.Phươngtrình quĩđạocủaelectrontrongđiệntrườngcódạngy=x30,64x2m.
	

	c.Thờigianelectronđitrongđiệntrườnglà 1,6.109s.
	

	d.Vậntốccủanótạiđiểmbắtđầurakhỏiđiệntrườngcógiátrịbằng44,98.106m/s.
	


Câu 2: Trong2,00s, lượng điện tích chạy qua một bóng đèn là 1,67C,Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 12,0V. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

	Phátbiểu
	Đ– S

	a.Cườngđộdòngđiệnchạyquabóngđènlà0,835A.
	

	b.Sốelectrondichuyểnquabóngđèntrong5slà26,1.1019electron.
	

	c.Nănglượngđiệnmàbóngđèntiêuthụtrong2,00slà20,04J.
	

	d.Nănglượngđiệnmàbóngđèntiêuthụtrongmỗigiâylà10,02J.
	


PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu1:Mộtđiệntrườngđềucócườngđộ2500V/m.HaiđiểmA,Bcách nhau10cmkhitính
dọc theo đườngsức.Tính côngcủalựcđiệntrườngthựchiệnmộtđiệntíchq106Ckhinódi
chuyểntừAđếnBngượcchiềuđườngsức. Côngcủalựcđiệncó giá trịlà bao nhiêu mJ?
Câu2:MắcmộtđiệntrởR=15ΩvàomộtnguồnđiệnsuấtđiệnđộngE,cóđiệntrởtrong r=1Ωthìhiệuđiệnthếgiữa haicựccủanguồnđiệnU=15V. Côngsuấtcủanguồnđiệnlàbao nhiêu Watt?

Câu3:Mộtdâydẫnbằngkimloại,tiếtdiệntròn,đườngkínhtiếtdiệnlàd=1mm,códòng
điệnI=10Achạyqua.Chobiếttốcđộdịchchuyểncóhướngcủacácelectrontrongdâydẫnlà
0,10mm/s.Mậtđộelectrontựdochạyquadâydẫnlàbaonhiêuhạtelectron/m3.1024?(kếtquả làm tròn đến số nguyên gần nhất).

Câu4:Ngày16/3/2015Bộcôngthươngbanhànhquyếtđịnhvềgiábánđiệnmớiápdụngcho
đếnnay.Theođógiábánlẻđiệnsinh hoạtnhưsau
	ThứtựsốkWhđiệnnăng
tiêuthụ
	1 -50
	51 -100
	101 -200
	201 -301
	301 -400
	Từ401trở
lên

	Giátiềnmỗi kWh(VNĐ)
	1484
	1533
	1786
	2242
	2503
	2587


Vàomùahè,tháng6dươnglịch,mộtgiađìnhcósửdụngcácthiếtbịđiện
	Tênthiếtbị(sốlượng)
	Tủlạnh(1)
	Tivi(2)
	Bóngđèn(3)

	Côngsuất(/1thiếtbị)
	60 W
	150 W
	75 W

	Thờigianhoạt
động(/1ngày)
	24 giờ
	4 giờ
	4 giờ


Sốtiềnđiệnmàhộgiađìnhphảitrảtrongmộttháng(30ngày)làbaonhiêunghìnVNĐ?(lấy
đến 3 chữsốcónghĩa).
PHẦNIV. CÂU TỰLUẬN(3,0điểm).Thísinhtrảlời từcâu1đến câu3.
Câu1:Haiquảcầunhỏtíchđiệnq1,3.109C,q6,5.109Cđặtcáchnhaumộtkhoảngr
1
2
trong chân không thì đẩy nhau với một lực bằngF.Cho2quả cầu ấy tiếp xúc nhau rồi đặt cách nhau cùng một khoảngrtrong một chất điện môiεthì lực đẩy giữa chúng vẫn làF.

a. Xácđịnhhằngsốđiệnmôicủachấtđiện môiđó?
b. BiếtF4,5.106N,tìmgiátrịcủar.
Câu 2: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở 80và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là 2,5 A.

a. Tínhnhiệtlượngmà bếptỏaratrongthờigian1 phút.
b. Dùngbếpđiệntrênđểđunsôi1,5lítnướccónhiệtđộbanđầulà250Cthìthờigianđunsôi nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là có ích. Tính hiệu suất của bếp. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, khối lượng riêng của nước là D = 1000 kg/m3.

Câu3:Chomạchđiệnnhưhình.CácgiátrịđiệntrởR13,R24 ,R36 ..Suấtđiệnđộng của nguồnE12 V,điện trở trong của nguồnr 0,6 .
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a. Tínhđiệntrởcủa đoạnmạchAB.
b. Tínhcường độ dòng điện chạy qua các điện trởR1,R2,R3và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.

HẾT
-Thísinhkhông đượcsủdụng tàiliệu,giámthị coithikhông giảithichgì thêm.
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